
STT Mã sinh viên Họ tên Lớp Khoa quản lý Khóa Ngành Điểm TBCHK
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1045 2017600546 Hoàng Thị Lan Anh 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.09 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1046 2017600271 Nguyễn Thị Hoàng Anh 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.72 85 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1047 2017600453 Trần Khánh Anh 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.5 86 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1048 2017600764 Trần Tuấn Anh 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.53 86 Tốt 5 0 0 15.0 19.0 Khá

1049 2017600527 Vũ Thế Bang 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.75 83 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1050 2017600246 Nguyễn Quang Chiến 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.1 93 Xuất sắc 5 0 0 20.0 19.0 Khá

1051 2017600265 Nguyễn Văn Hoàng 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.83 88 Tốt 5 0 0 21.0 19.0 Khá

1052 2017600659 Trần Văn Lượng 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.63 84 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1053 2017600329 Đặng Tuấn Minh 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.53 86 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1054 2017600535 Lại Sơn Nam 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.92 88 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1055 2017600718 Nguyễn Quang Ninh 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.91 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1056 2017600080 Đỗ Văn Phú 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.78 86 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1057 2017600115 Đỗ Văn Quế 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.72 86 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1058 2017600048 Nguyễn Thị Thận 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.34 96 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1059 2017600445 Nguyễn Văn Thế 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.91 86 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1060 2017600234 Trần Thị Huyền Trang 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.5 85 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1061 2017600252 Cao Đắc Tuyên 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.75 85 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1062 2017600086 Phạm Như Việt 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.06 90 Xuất sắc 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1063 2017600539 Phạm Thị Xuân 2017DHDTTT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.78 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1064 2017601139 Đàm Thị Bích Đào 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.09 93 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1065 2017601361 Nguyễn Đình Dũng 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.03 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1066 2017600910 Vương Trà Giang 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.72 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1067 2017601249 Đoàn Thị Hà 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.09 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1068 2017601113 Vũ Tấn Lộc 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.64 82 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1069 2017600775 Đoàn Quang Luân 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.72 85 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1070 2017601242 Lê Anh Minh 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.56 90 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1071 2017601431 Hà Phương Nam 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.69 90 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1072 2017600845 Nguyễn Nhật Nam 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.17 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1073 2017601457 Đỗ Văn Phúc 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.53 82 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1074 2017600974 Trần Văn Tài 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.44 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Giỏi

1075 2017600825 Nguyễn Đức Thắng 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.97 93 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1076 2017601757 Lê Anh Tuấn 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.09 93 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1077 2017600794 Hoàng Quốc Việt 2017DHDTTT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.52 80 Tốt 5 0 0 20.0 19.0 Khá

1078 2017601847 Phạm Tiến Anh 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.63 85 Tốt 5 0 0 15.0 19.0 Khá

1079 2017602582 Nguyễn Văn Bảy 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.13 93 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1080 2017602441 Nguyễn Thế Thị Ngọc Bích 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.76 85 Tốt 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1081 2017602189 Nguyễn Văn Đại 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.03 91 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1082 2017602502 Nguyễn Quang Đoàn 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.84 89 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1083 2017602645 Nguyễn Quốc Đoàn 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.12 93 Xuất sắc 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1084 2017601940 Nguyễn Thành Hải 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.03 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1085 2017602081 Nguyễn Quang Huy 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.69 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1086 2017602176 Nguyễn Thị Hương Huyền 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.25 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1087 2017602404 Phạm Đăng Khoa 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.88 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1088 2017602411 Trần Văn Minh 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.66 97 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Xuất sắc

1089 2017602151 Đặng Duy Ngọc 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.5 80 Tốt 5 0 0 19.0 19.0 Khá

1090 2017601862 Phan Hữu Phụng 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.29 95 Xuất sắc 5 0 0 19.0 19.0 Giỏi

1091 2017602433 Nguyễn Anh Quân 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.75 84 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1092 2017601939 Ngô Văn Toàn 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.69 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1093 2017602623 Nguyễn Công Trực 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.94 91 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1094 2017602613 Nguyễn Anh Tuấn 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.26 95 Xuất sắc 5 0 0 19.0 19.0 Giỏi

1095 2017602636 Nguyễn Văn Tuấn 2017DHDTTT03 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.78 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1096 2017602772 Hoàng Anh Chiến 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.03 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1097 2017603031 Hoàng Xuân Diệm 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.6 82 Tốt 5 0 0 15.0 19.0 Khá

1098 2017603434 Nguyễn Xuân Điệp 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.67 82 Tốt 5 0 0 15.0 19.0 Khá

1099 2017603388 Đinh Văn Đức 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.5 82 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1100 2017603450 Nguyễn Bảo Duy 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.56 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1101 2017602940 Nguyễn Trung Hiếu 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.71 87 Tốt 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1102 2017603120 Phạm Minh Hiếu 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.24 95 Xuất sắc 5 0 0 17.0 19.0 Giỏi

1103 2017602691 Nguyễn Thị Hiền Lương 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.88 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1104 2017602786 Đào Hùng Mạnh 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.67 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Xuất sắc

1105 2017602875 Lê Đình Mạnh 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.23 95 Xuất sắc 5 0 0 15.0 19.0 Giỏi

1106 2017603021 Trương Quang Nhật 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.5 95 Xuất sắc 5 0 0 17.0 19.0 Giỏi
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1107 2017602752 Vũ Đức Phong 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.78 100 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Xuất sắc

1108 2017602698 Nguyễn Thị Quyên 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.33 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Giỏi

1109 2017603101 Nguyễn Công Tâm 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.86 87 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1110 2017602902 Nguyễn Thị Thư 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.41 97 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1111 2017603318 Lê Thị Thúy 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.08 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1112 2017603279 Nguyễn Anh Tiến 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.56 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1113 2017603114 Lê Thanh Tùng 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.83 90 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1114 2017603467 Vũ Xuân Tuyển 2017DHDTTT04 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.17 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1115 2017604277 Hoàng Văn Anh 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.39 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Giỏi

1116 2017604197 Nguyễn Đình Cần 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.03 92 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1117 2017604152 Lê Bá Đạt 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.53 87 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1118 2017604190 Vũ Thành Đạt 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.56 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1119 2017604163 Lê Huy Dũng 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.06 89 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1120 2017603920 Hoàng Thị Kim Duyên 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.78 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1121 2017604407 Vũ Trường Giang 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.81 88 Tốt 5 0 0 21.0 19.0 Khá

1122 2017604208 Nhữ Thị Hằng 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.41 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1123 2017603853 Nguyễn Thị Hạnh 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.59 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1124 2017604290 Vương Xuân Hòa 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.58 82 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1125 2017603961 Đào Nguyên Hoàn 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.11 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1126 2017603751 Nguyễn Thị Minh Huệ 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.53 80 Tốt 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1127 2017603755 Nguyễn Văn Hưng 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.78 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1128 2017603746 Lương Thu Hường 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.47 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1129 2017603490 Ngô Đức Mạnh 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.82 88 Tốt 5 0 0 19.0 19.0 Khá

1130 2017603492 Thạch Đức Minh 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.61 85 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1131 2017603762 Nguyễn Thị Nga 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.15 93 Xuất sắc 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1132 2017603589 Nguyễn Thị Ngọc 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.74 85 Tốt 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1133 2017603804 Cao Bá Nguyên 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.5 95 Xuất sắc 5 0 0 17.0 19.0 Giỏi

1134 2017604139 Nguyễn Văn Phong 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.56 85 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1135 2017604083 Nguyễn Văn Sơn 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.11 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1136 2017603963 Lê Thanh Tài 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.86 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Xuất sắc

1137 2017603763 Nguyễn Thị Thương 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.25 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1138 2017604396 Nguyễn Văn Tiến 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.81 88 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1139 2017604049 Dương Thành Trung 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.95 88 Tốt 5 0 0 19.0 19.0 Khá

1140 2017603809 Đỗ Văn Trường 2017DHDTTT05 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.5 85 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1141 2017604951 Trịnh Ngọc Ánh 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.42 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Giỏi

1142 2017604486 Ngô Thành Công 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.97 88 Tốt 5 0 0 19.0 19.0 Khá

1143 2017604544 Đặng Thành Đạt 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.6 80 Tốt 5 0 0 21.0 19.0 Khá

1144 2017604797 Đào Quốc Đạt 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.69 85 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1145 2017605119 Nguyễn Bá Đoàn 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.72 80 Tốt 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1146 2017604418 Đào Sỹ Đức 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.5 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Giỏi

1147 2017604601 Nguyễn Như Đức 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.92 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1148 2017605122 Dương Đình Hải 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.97 91 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Khá

1149 2017604816 Nguyễn Minh Hiếu 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.06 88 Tốt 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1150 2017604420 Trần Minh Hiếu 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.19 93 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1151 2017604518 Nguyễn Xuân Hướng 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.47 95 Xuất sắc 5 0 0 19.0 19.0 Giỏi

1152 2017604429 Phạm Thị Lài 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.44 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1153 2017604905 Lê Thị Lý 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.91 83 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1154 2017605015 Hoàng Thị Lan Nhi 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.25 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1155 2017605212 Vũ Văn Quỳnh 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.63 85 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1156 2017604543 Nguyễn Thị Thảo 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.84 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1157 2017605267 Từ Thị Thu 2017DHDTTT06 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.97 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1158 2017605848 Hoàng Văn Đăng 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.82 88 Tốt 5 0 0 17.0 19.0 Khá

1159 2017605583 Nguyễn Tiến Đạt 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.88 91 Xuất sắc 5 0 0 21.0 19.0 Khá

1160 2017605490 Phạm Tiến Duy 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.88 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1161 2017605453 Đinh Văn Huỳnh 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.19 93 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1162 2017605851 Nguyễn Tiến Lộc 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.69 83 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1163 2017605614 Nguyễn Cao Minh 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.68 82 Tốt 5 0 0 19.0 19.0 Khá

1164 2017605347 Trần Viết Nam 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.59 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Giỏi

1165 2017605467 Hắc Thị Quỳnh 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.66 84 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1166 2017605711 Đỗ Đức Tài 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.27 95 Xuất sắc 5 0 0 15.0 19.0 Giỏi

1167 2017605695 Vũ Văn Thắng 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.72 86 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1168 2017605359 Nguyễn Công Tiệp 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.63 84 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1169 2017605328 Vũ Tiến Triển 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.66 82 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1170 2017605546 Nguyễn Xuân Trường 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.94 88 Tốt 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1171 2017605866 Phạm Văn Tú 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.09 91 Xuất sắc 5 0 0 16.0 19.0 Khá

1172 2017607025 Đặng Thanh Tuấn 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 2.57 85 Tốt 5 0 0 15.0 19.0 Khá
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1173 2017605693 Hoàng Quốc Việt 2017DHDTTT07 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông 3.36 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 19.0 Giỏi

1174 2017601996 Nguyễn Trang Anh 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.37 95 Xuất sắc 5 0 0 19.0 24.0 Giỏi

1175 2017600739 Nguyễn Thái Bình 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3 93 Xuất sắc 5 0 0 19.0 24.0 Khá

1176 2017601170 Trần Trọng Đại 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.26 95 Xuất sắc 5 0 0 19.0 24.0 Giỏi

1177 2017600473 Nguyễn Hữu Đạt 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.88 88 Tốt 5 0 0 16.0 24.0 Khá

1178 2017600841 Vũ Hà Hưng 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.03 88 Tốt 5 0 0 15.0 24.0 Khá

1179 2017600557 Phạm Quang Huy 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.06 88 Tốt 5 0 0 16.0 24.0 Khá

1180 2017600312 Nguyễn Chung Kiên 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.69 85 Tốt 5 0 0 16.0 24.0 Khá

1181 2017600861 Hà Thị Kim Lanh 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.23 95 Xuất sắc 5 0 0 15.0 24.0 Giỏi

1182 2017600782 Nguyễn Công Ngọc 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.69 82 Tốt 5 0 0 16.0 24.0 Khá

1183 2017601992 Lê Thị Nhinh 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.34 95 Xuất sắc 5 0 0 19.0 24.0 Giỏi

1184 2017600801 Đậu Đình Quân 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.15 93 Xuất sắc 5 0 0 17.0 24.0 Khá

1185 2017600323 Nguyễn Văn Quỳnh 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.68 95 Xuất sắc 5 0 0 19.0 24.0 Xuất sắc

1186 2017601387 Đỗ Thị Thoa 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.03 88 Tốt 5 0 0 16.0 24.0 Khá

1187 2017601562 Nguyễn Thị Thơm 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.5 82 Tốt 5 0 0 19.0 24.0 Khá

1188 2017601089 Trần Quang Trường 2017DHKTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.76 95 Xuất sắc 5 0 0 17.0 24.0 Xuất sắc

1189 2017603794 Dương Gia Bản 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.17 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 24.0 Khá

1190 2017602814 Hoàng Văn Dương 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.56 83 Tốt 5 0 0 16.0 24.0 Khá

1191 2017603233 Nguyễn Đình Dương 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.94 88 Tốt 5 0 0 17.0 24.0 Khá

1192 2017602238 Phạm Hữu Hòa 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.24 95 Xuất sắc 5 0 0 19.0 24.0 Giỏi

1193 2017602270 Lê Hoàng Lãm 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.53 84 Tốt 5 0 0 19.0 24.0 Khá

1194 2017602510 Nguyễn Công Nam 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.74 84 Tốt 5 0 0 17.0 24.0 Khá

1195 2017602363 Nguyễn Hữu Thọ 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 2.61 82 Tốt 5 0 0 19.0 24.0 Khá

1196 2017602257 Bùi Đình Tùng 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.29 95 Xuất sắc 5 0 0 21.0 24.0 Giỏi

1197 2017602673 Nguyễn Đình Văn 2017DHKTMT02 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Công nghệ kỹ thuật máy tính 3.31 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 24.0 Giỏi

1198 2017602965 Trần Thế Anh 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.54 95 Xuất sắc 5 0 0 23.0 20.0 Giỏi

1199 2017602052 Trần Danh Chung 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.67 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Xuất sắc

1200 2017602023 Trần Văn Cường 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.19 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1201 2017601624 Đoàn Văn Đông 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.38 95 Xuất sắc 5 0 0 20.0 20.0 Giỏi

1202 2017602134 Nguyễn Thị Thùy Dung 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.88 95 Xuất sắc 5 0 0 20.0 20.0 Xuất sắc

1203 2017603441 Đỗ Đình Dương 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.5 85 Tốt 5 0 0 16.0 20.0 Khá

1204 2017601080 Ngô Việt Dương 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.83 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Xuất sắc

1205 2017601482 Vũ Ngọc Dương 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.67 82 Tốt 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1206 2017602055 Nguyễn Thị Thu Hằng 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 4 97 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Xuất sắc

1207 2017603591 Đinh Trần Hoàn 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.19 93 Xuất sắc 5 0 0 16.0 20.0 Khá

1208 2017601690 Vũ Văn Hoàn 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.71 82 Tốt 5 0 0 17.0 20.0 Khá

1209 2017602352 Hà Tuấn Linh 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.94 88 Tốt 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1210 2017601564 Nguyễn Thị Linh 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.19 93 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1211 2017600272 Nguyễn Yến Linh 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.08 91 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1212 2017603687 Ngô Hải Long 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.64 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Xuất sắc

1213 2017601952 Nguyễn Văn Long 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.89 88 Tốt 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1214 2017600343 Trần Hồng Quân 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.5 95 Xuất sắc 5 0 0 16.0 20.0 Giỏi

1215 2017601363 Đoàn Trung Quý 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.42 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Giỏi

1216 2017603690 Trương Tuấn Thành 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.5 84 Tốt 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1217 2017602832 Nguyễn Thị Thanh Thảo 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.44 97 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Giỏi

1218 2017601954 Nguyễn Viết Thọ 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.92 91 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1219 2017603157 Hoàng Văn Trọng 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.08 88 Tốt 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1220 2017602103 Nguyễn Huy Trung 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.89 88 Tốt 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1221 2017600249 Nguyễn Minh Trung 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 2.89 88 Tốt 5 0 0 18.0 20.0 Khá

1222 2017603370 Trần Long Vũ 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.36 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Giỏi

1223 2017600065 Phạm Thị Thanh Xuân 2017DHTTMT01 Khoa Điện tử ĐH K12 (2017-2021) Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu 3.31 95 Xuất sắc 5 0 0 18.0 20.0 Giỏi


